
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 46 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

16/04/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THUẬN THỦY

0109158193

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810(Chính)

2. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

3. Khai thác và thu gom than bùn 0892

4. Khai thác muối 0893

5. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi

4663

7. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và 
vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

8. Phá dỡ 4311

9. Chuẩn bị mặt bằng 4312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 
THUẬN THỦY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN THUY CONSTRUCTION 
TRADING COMPANY LIMITIED
Tên công ty viết tắt: THUAN THUY CT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9.800.000.000 VNĐ

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: 
- Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác;
- Bán buôn hạt, quả có dầu;
- Bán buôn hoa và cây;
- Bán buôn thuốc lá lá;
- Bán buôn động vật sống;
- Bán buôn da sống và bì sống;
- Bán buôn da thuộc;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác, phế liệu, phế thải 
và sản phẩm phụ được sử dụng cho chăn nuôi động vật.

4620

11. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

12. Bán buôn thực phẩm 4632

13. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định (Điều 4 Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điêù 
kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi (Điều 6 Nghị 
định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điêù kiện kinh doanh 
vận tải bằng xe ô tô)
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (Điều 7 Nghị 
định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điêù kiện kinh doanh 
vận tải bằng xe ô tô)
- Kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô (Điều 8 
Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điêù kiện kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô)

4931

14. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch.

4932

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 Nghị định 
10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điêù kiện kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô)

4933

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1BẾ THỊ 
THỦY

Số 7 Tây Sơn K15, 
Phường Hoàng Văn 
Thụ, Thành phố Lạng 
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, 
Việt Nam

4.900.000.000 50,000 080827678

2KHƯƠNG 
ĐỨC 
THUẬN

Số 55 Nguyễn Lương 
Bằng, Phường Nam 
Đồng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

4.900.000.000 50,000 012538708

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012538708 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 55 Nguyễn Lương Bằng, Phường Nam Đồng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tầng 9 Chung cư Bộ Công an số 33 Ngõ Giếng đường Hoàng Cầu, 
Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   KHƯƠNG ĐỨC THUẬN Nam

26/08/1953 Kinh Việt Nam

21/08/2012 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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